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VĂN BẢN MỚI 

1. Nguyên tắc lập, thẩm tra, quyết 
định kế hoạch tài chính 05 năm địa 
phương. 

2. Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ 
bằng hình thức điện tử tự động không 
dừng. 

3. Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại hơn 
55 tỷ đồng cho thiết bị bệnh viện dã 
chiến cấp 2. 

4. Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền 
hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt 
Nam xây dựng các chuyên trang, 
chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối 
sống trong gia đình 

5. Không thu phí đối với thí sinh dự 
thi THPT. 

6. Quản lý, cấp phép xây dựng công 
trình cột ăng ten thu, phát sóng thông 
tin di động trên địa bàn Hà Nội.  

 

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT 

 Dự thảo Nghị định quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng, chống bạo lực học đường. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

1.  Những hành vi bị nghiêm cấm trong tiếp cận thông tin? 

2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin? 

3. Những thông tin công dân không được tiếp cận? 

4. Quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan nhà 
nước? 

 

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC                                  
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
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VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. NGUYÊN TẮC LẬP, THẨM TRA, 
QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG 

 Ngày 23/3/2017, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 31/2017/NĐ-CP 
quy định về quy chế lập, thẩm tra, 
quyết định kế hoạch tài chính, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 
địa phương, kế hoạch tài chính - ngân 
sách nhà nước 03 năm địa phương, dự 
toán và phân bổ ngân sách địa 
phương, phê chuẩn quyết toán ngân 
sách địa phương hằng năm. 

 Theo đó, việc lập, thẩm tra, 
xem xét, quyết định kế hoạch tài chính 
và kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 
năm địa phương, kế hoạch tài chính - 
ngân sách Nhà nước 03 năm địa 
phương, dự toán và phân bổ ngân sách 
địa phương hằng năm phải đảm bảo 
nguyên tắc thống nhất, phù hợp giữa 
kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 5 năm địa phương, kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 
3 năm địa phương, dự toán ngân sách 
địa phương, phân bổ ngân sách địa 
phương và quyết toán ngân sách địa 
phương hằng năm.  

Đối với kế hoạch tài chính ngân 
sách, dự toán ngân sách địa phương 
phải đảm bảo cân đối ngân sách, cân 
bằng thu chi. Phân bổ ngân sách địa 
phương tập trung vào các nhiệm vụ 
trọng tâm về phát triển kinh tế - xã 
hội. Quyết toán ngân sách địa phương 
phải chính xác, đầy đủ, hiệu quả; ngân 
sách cấp huyện, xã không được quyết 

toán chi ngân sách lớn hơn thu ngân 
sách. 

 Năm đầu thời kỳ ổn định ngân 
sách địa phương, UBND lập kế hoạch 
tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 5 năm địa 
phương. Hằng năm, UBND các cấp 
lập dự toán thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn (cấp huyện và cấp xã lập 
dự toán thu ngân sách nhà nước đối 
với những khoản thu được phân cấp 
quản lý), dự toán thu, chi ngân sách 
địa phương (đối với cấp tỉnh và cấp 
huyện gồm ngân sách cấp mình và 
ngân sách các cấp dưới). 

 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quyết định kế hoạch tài chính 5 năm 
địa phương, kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 5 năm địa phương giai đoạn 
tới, dự toán ngân sách địa phương và 
phương án phân bổ ngân sách cấp 
mình năm sau trước ngày 10/12 năm 
hiện hành. Hội đồng nhân dân cấp 
dưới quyết định kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 5 năm địa phương giai đoạn 
tới, dự toán và phân bổ ngân sách địa 
phương năm sau chậm nhất là 10 
ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
cấp trên trực tiếp quyết định dự toán 
và phân bổ ngân sách địa phương. 

 Nghị định có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 10/5/2017. 

 

2. THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG 
ĐƯỜNG BỘ BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN 
TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG 

 Ngày 27/3/2017, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
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07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch 
vụ sử dụng đường bộ theo hình thức 
điện tử tự động không dừng. 

 Hệ thống thu giá dịch vụ sử 
dụng đường bộ điện tử tự động 
không dừng bao gồm: Hệ thống điều 
hành trung tâm; Trung tâm giám sát, 
bảo trì, chăm sóc khách hàng; Trung 
tâm dịch vụ thẻ đầu cuối; Trung tâm 
dữ liệu; Hệ thống đường truyền dữ 
liệu; Hệ thống thiết bị lắp đặt tại trạm 
thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ; 
Thẻ đầu cuối gắn trên các phương tiện 
giao thông; Các hệ thống, thiết bị khác 
bảo đảm hoạt động của hệ thống thu 
giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử 
tự động không dừng; bảo đảm kết nối 
liên thông giữa các hệ thống thu giá 
dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự 
động không dừng. Hệ thống này được 
thiết kế, lắp đặt, xây dựng đồng bộ 
trên toàn quốc, bảo đảm vận hành liên 
tục, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả 
và an toàn. 

Việc thu giá dịch vụ sử dụng 
đường bộ điện tử tự động không dùng 
không được làm tăng mức thu so với 
các hình thức thu hiện hành; Bảo đảm 
quyền thụ hưởng giá dịch vụ sử dụng 
đường bộ của các nhà đầu tư theo dự 
án đã được phê duyệt hoặc hợp đồng 
dự án đã được ký kết với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

 Phương tiện giao thông đường 
bộ thuộc đối tượng chịu giá dịch vụ sử 
dụng đường bộ phải được gắn thẻ đầu 
cuối theo tiêu chuẩn về nhận dạng tần 
số vô tuyến thụ động cho việc giao 
tiếp không dây. Việc gắn thẻ đầu cuối 
phải được thực hiện tại các đơn vị 

đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do 
nhà cung cấp dịch vụ thu giá ủy 
quyền. Chủ phương tiện không phải 
trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần 
lắp đặt đầu tiên. 

 Chủ phương tiện nộp tiền vào 
tài khoản trả trước để chi trả giá dịch 
vụ sử dụng đường bộ bằng các hình 
thức: chuyển tiền từ tài khoản ngân 
hàng hoặc sử dụng các dịch vụ thanh 
toán của ngân hàng; sử dụng thẻ cào 
để nộp tiền qua tin nhắn điện thoại 
hoặc Trang thông tin điện tử của nhà 
cung cấp dịch vụ thu giá; nộp trực tiếp 
bằng tiền mặt tại các đại lý do nhà 
cung cấp dịch vụ thu giá ủy quyền; 
thông qua đơn vị trung gian thanh 
toán; các hình thức khác phù hợp với 
quy định của pháp luật. 

 Nhà cung cấp dịch vụ thu giá 
mở tài khoản trả trước cho chủ 
phương tiện trên hệ thống thu giá dịch 
vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động 
không dừng ngay lần đầu gắn thẻ đầu 
cuối. Mỗi tài khoản trả trước có thể sử 
dụng để chi trả cho nhiều phương tiện 
giao thông, nhưng mỗi phương tiện 
giao thông chỉ được nhận chi trả từ 
một tài khoản.  

 Quyết định có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 15/5/2017.  

 

3. HOA KỲ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN 
LẠI HƠN 55 TỶ ĐỒNG CHO THIẾT BỊ 
BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2  

 Ngày 20/3/2017, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
343/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư phi dự án “viện trợ thiết 
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bị bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính 
phủ Hoa Kỳ”. 

Dự án này do Chính phủ Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ viện trợ không 
hoàn lại với mục tiêu thực hiện huấn 
luyện tiền triển khai trong nước cho 
lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp 
quốc trên các thiết bị của Bệnh viện 
dã chiến cấp 2, góp phần nâng cao khả 
năng khám chữa bệnh, cung cấp dịch 
vụ y tế cho các nhân viên gìn giữ hòa 
bình Liên hợp quốc. 

 Theo đó, dự án được thực hiện 
trong năm 2017 tại Bệnh viện Quân y 
175, Thành phố Hồ Chí Minh. Hạn 
mức vốn của phi Dự án gồm vốn 
ODA không hoàn lại của Chính phủ 
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trị giá 
khoảng 2.474.918 USD (tương đương 
khoảng 55,75 tỷ đồng Việt Nam); vốn 
đối ứng trong nước 5,5 tỷ đồng từ 
ngân sách quốc phòng. 

 Để sử dụng vốn ODA của nhà 
tài trợ nước ngoài, Hoa Kỳ phải trực 
tiếp mua sắm toàn bộ thiết bị Bệnh 
viện dã chiến cấp 2 và cung cấp cho 
Việt Nam theo hình thức “chìa khóa 
trao tay”; miễn thuế, phí hải quan, các 
miễn trừ theo Hiệp định kinh tế và kỹ 
thuật giữa Chính phủ Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ và Chính phủ nước 
CHXHCN Việt Nam.  

 

4. THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, ĐÀI 
TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM, ĐÀI 
TIẾNG NÓI VIỆT NAM XÂY DỰNG 
CÁC CHUYÊN TRANG, CHUYÊN MỤC 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 
TRONG GIA ĐÌNH 

 Đây là nội dung được Thủ 
tướng Chính phủ quy định tại Chỉ thị 
số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 về việc 
đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống 
trong gia đình nhằm phát huy các giá 
trị truyền thống tốt đẹp của gia đình 
Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế-
xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây 
dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh 
phúc. 

 Trong năm 2017, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch xây dựng, triển 
khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, 
trong đó nhấn mạnh nội dung về giáo 
dục đạo đức, lối sống; đẩy mạnh các 
giải pháp thực hiện có hiệu quả 
“Chiến lược phát triển gia đình Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” 
và các chương trình, đề án thuộc lĩnh 
vực gia đình. Chủ trì tổ chức, hướng 
dẫn việc tuyên truyền, giáo dục đạo 
đức, lối sống trong gia đình.  

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức 
triển khai, bố trí nguồn lực của địa 
phương cho các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 
trong gia đình trên địa bàn; tổ chức 
triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia 
đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu 
quả chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, các chương 
trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia 
đình; đẩy mạnh việc tuyên truyền, 
giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 
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đình bằng các hình thức thiết thực, 
hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc 
thù của các bộ, ngành, địa phương. 

 Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 
Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã 
Việt Nam và các cơ quan báo chí có 
trách nhiệm xây dựng các chuyên 
trang, chuyên mục về giáo dục đạo 
đức, lối sống trong gia đình; bố trí 
thời gian đưa tin, phát sóng lồng ghép 
nội dung giáo dục đạo đức, lối sống 
gia đình trong các kênh quảng bá để 
thu hút sự quan tâm, theo dõi của 
đông đảo quần chúng nhân dân. 

 

5. KHÔNG THU PHÍ ĐỐI VỚI THÍ 
SINH DỰ THI THPT QUỐC GIA 

 Ngày 27/3/2017, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-
TTg về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi 
trung học phổ thông quốc gia và tuyển 
sinh đại học, cao đẳng. 

 Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn và triển khai thực hiện kế 
hoạch tổ chức kỳ thi và công tác tuyển 
sinh; dự báo các khó khăn, vướng mắc 
có thể xảy ra trong quá trình thực hiện 
để chủ động phương án xử lý; phối 
hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên 
quan và UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở 
giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo 
dục đại học chuẩn bị chu đáo các điều 
kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi và 
sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh 
đại học, cao đẳng bảo đảm công bằng, 
khách quan, thuận lợi cho thí sinh và 
nhà trường. Tăng cường công tác 
truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, 

đầy đủ, chính xác các quy định, thông 
tin cần thiết về kỳ thi và công tác 
tuyển sinh, nhất là kết quả thi, kết quả 
tuyển sinh; giải đáp đầy đủ, kịp thời 
những băn khoăn, thắc mắc của thí 
sinh và người dân về những nội dung 
liên quan đến kỳ thi và công tác tuyển 
sinh; cung cấp kết quả kỳ thi, kết quả 
tuyển sinh đại học cho Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, các trường 
cao đẳng, trung cấp để thực hiện công 
tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. 

 UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương phối hợp với Bộ 
Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc dạy 
và học, hoàn thành kế hoạch năm học 
và ôn tập cho học sinh lớp 12; chuẩn 
bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt 
cụm thi tại địa phương; chỉ đạo thực 
hiện không thu phí dự thi đối với tất 
cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ 
thi tại địa phương. 

 Bộ Công an, Uỷ ban An toàn 
giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông 
vận tải, Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh có trách nhiệm bảo đảm an toàn 
tuyệt đối cho Kỳ thi.  

 Bộ Thông tin và Truyền thông 
chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo 
chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính 
xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; 
chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính 
viễn thông, công nghệ thông tin bảo 
đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng 
viễn thông tạo thuận lợi cho việc công 
bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện 
vọng đăng ký xét tuyển và chuyển 
phát hồ sơ nhập học của thí sinh. 
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VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 
6. QUẢN LÝ, CẤP PHÉP XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH CỘT ĂNG TEN THU, 
PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 

 Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội quy định 
việc quản lý, cấp phép xây dựng công 
trình cột ăng ten thu, phát sóng thông 
tin di động trên địa bàn thành phố Hà 
Nội phải phù hợp với quy hoạch hạ 
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên 
địa bàn thành phố. Trước khi khởi 
công xây dựng công trình cột ăng ten, 
chủ đầu tư phải xin giấy phép Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc 
cấp phép xây dựng công trình cột ăng 
ten trên địa bàn thành phố Hà Nội, trừ 
các trường hợp được miễn giấy phép 
xây dựng theo quy định. Giấy phép 
xây dựng được cấp trong thời hạn 
không quá 15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Công trình cột ăng ten được xây 
dựng phải đảm bảo chất lượng, an 
toàn cho người và các công trình lân 
cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đảm 
bảo cảnh quan, môi trường và mỹ 

quan đô thị; thiết kế xây dựng công 
trình cột ăng ten phải được thẩm tra, 
thẩm định và phê duyệt theo quy định;  
đảm bảo tĩnh không cho hoạt động 
bay, quản lý, bảo vệ vùng trời theo 
quy định; yêu cầu các doanh nghiệp 
sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, 
cột ăng ten trong phạm vi 100 mét tại 
khu vực nội thành và 500 mét tại khu 
vực ngoại thành. Trường hợp xây 
dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng 
ten hiện có thì các doanh nghiệp xây 
dựng cột ăng ten mới phải sử dụng 
chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten 
hiện có. Tại các khu vực phố cũ Hà 
Nội sử dụng cột ăng ten không cồng 
kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện môi 
trường (loại A1) nhằm đảm bảo an 
toàn, mỹ quan đô thị và sử dụng khu 
vực đất công của thành phố để triển 
khai xây dựng, lắp đặt cột ăng ten thu, 
phát sóng thông tin di động (không áp 
dụng các quy định này đối với các 
công trình cột ăng ten phục vụ điều 
hành hoạt động của các hãng taxi, 
công trình cột ăng ten thu, phát sóng 
truyền thanh, truyền hình). 

 Quyết định có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 27/3/2017. 
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 DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, 
LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG                                         

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

 

 Nhằm đẩy lùi và từng bước 
chấm dứt tình trạng bạo lực học 
đường, hướng tới xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 
thân thiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đang xây dựng dự thảo Nghị định quy 
định môi trường giáo dục an toàn, 
lành mạnh, thân thiện, phòng, chống 
bạo lực học đường và lấy ý kiến rộng 
rãi các cơ quan, tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước. 

 Theo đó, môi trường giáo dục 
an toàn, lành mạnh, thân thiện phải 
đảm bảo các nội dung: không bị ảnh 
hưởng xấu của các nhà máy, cơ sở 
sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn 
uống, vui chơi giải trí, văn hóa và các 
loại hình kinh doanh, dịch vụ khác 
xung quanh trường học; tài liệu, học 
liệu giảng dạy và học tập sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phải đáp ứng 
đúng tiêu chuẩn yêu cầu; thành viên 
thuộc cơ sở giáo dục tôn trọng sự 
khác biệt, không kỳ thị, phân biệt đối 
xử về đặc điểm cá nhân, giới tính và 
hoàn cảnh gia đình đối với thành viên 
khác; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên thuộc cơ sở giáo dục 
đạt các yêu cầu về phẩm chất và năng 
lực nghề nghiệp theo quy định của 
pháp luật; người học được trang bị 
kiến thức và kỹ năng về phòng, chống 
tai nạn, thương tích. 

 Môi trường giáo dục phòng, 
chống bạo lực học đường phải đảm 
bảo các nội dung: có các hoạt động 

phòng ngừa bạo lực học đường; thành 
viên thuộc cơ sở giáo dục chủ động áp 
dụng phương pháp giáo dục bằng các 
biện pháp tích cực,không bạo lực; 
không xâm phạm thân thể, nhân 
phẩm, danh dự, tài sản của người 
khác; không cổ vũ, kích động hành vi 
bạo lực; có trách nhiệm thông báo, tố 
giác các hành vi bạo lực học đường 
đến cơ quan, tổ chức và cá nhân có 
thẩm quyền; ngăn ngừa và can thiệp 
kịp thời đối với các hành vi bạo lực 
học đường phù hợp với khả năng của 
bản thân; cơ sở giáo dục có quy trình 
tiếp nhận thông tin và xử lý trường 
hợp bạo lực học đường.  

 Mọi công dân có trách nhiệm 
xây dựng và đảm bảo môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng, chống bạo lực học đường. Gia 
đình có trách nhiệm phối hợp với nhà 
trường, các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân có liên quan xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 
thân thiện, phòng, chống bạo lực học 
đường. Các cơ sở giáo dục có trách 
nhiệm tổ chức xây dựng môi trường 
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện, phòng, chống bạo lực học 
đường theo chức năng, nhiệm vụ. 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo có 
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn 
phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa 
phương, tổ chức chính trị - xã hội, các 
tổ chức và cá nhân có liên quan triển 
khai Nghị định này và kiểm tra, đánh 
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giá, tổng hợp báo cáo Chính phủ; đưa 
nội dung, kiến thức về an toàn, lành 
mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo 
lực học đường vào chương trình giáo 
dục trong nhà trường; rà soát, hoàn 
thiện các tiêu chuẩn trường học bảo 
đảm môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, phòng, chống 
bạo lực học đường. 

 Dự kiến Nghị định được trình 
Chính phủ trong quý II/2017.  

 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

1. Hỏi: Những hành vi bị nghiêm cấm 
trong tiếp cận thông tin? 

*Trả lời: Điều 11 Luật tiếp cận thông 
tin số 104/2016/QH13 ngày 6/4/2016 
quy định các hành vi bị nghiêm cấm 
sau đây: 

1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, 
không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp 
thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả 
thông tin. 

2. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để 
chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính 
sách đoàn kết, kích động bạo lực. 

3. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin 
nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, 
uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại 
về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ 
chức. 

4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu 
cầu, người cung cấp thông tin. 

 

2. Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của công 
dân trong việc tiếp cận thông tin? 

*Trả lời:  Quyền và nghĩa vụ của 
công dân trong thực hiện việc tiếp cận 

thông tin được quy định tại Điều 8 
Luật tiếp cận thông tin số 
104/2016/QH13 ngày 6/4/2016 như 
sau:  

1. Công dân có quyền: 

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, 
chính xác, kịp thời; 

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi 
vi phạm pháp luật về tiếp cận thông 
tin. 

2. Công dân có nghĩa vụ: 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về 
tiếp cận thông tin; 

b) Không làm sai lệch nội dung thông 
tin đã được cung cấp; 

c) Không xâm phạm quyền và lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc 
của người khác khi thực hiện quyền 
tiếp cận thông tin. 

 

3. Hỏi: Những thông tin công dân 
không được tiếp cận? 

*Trả lời: Điều 6 Luật tiếp cận thông 
tin số 104/2016/QH13 ngày 6/4/2016 
quy định những thông tin công dân 
không được tiếp cận như sau: 
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1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, 
bao gồm những thông tin có nội dung 
quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, 
quốc phòng, an ninh quốc gia, đối 
ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và 
các lĩnh vực khác theo quy định của 
luật. 

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước 
được giải mã thì công dân được tiếp 
cận theo quy định của Luật này. 

2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây 
nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, 
ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an 
ninh quốc gia, quan hệ quốc tê, trật tự, 
an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 
khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến 
tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của 
người khác; thông tin thuộc bí mật 
công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ 
của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ 
quan nhà nước soạn thảo cho công 
việc nội bộ. 

 

4. Hỏi:  Quy định về phạm vi và trách 
nhiệm cung cấp thông tin của các cơ 
quan Nhà nước? 

*Trả lời: Điều 9 Luật tiếp cận thông 
tin số 104/2016/QH13  ngày 6/4/2016 
quy định vấn đề này như sau: 

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm 
cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ 
trường hợp quy định tại Điều 6 của 
Luật này; đối với trường hợp quy định 
tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp 
thông tin khi có đủ điều kiện theo quy 
định. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo 

ra và thông tin do mình nhận được để 
trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, trừ trường 
hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; 
đối với trường hợp quy định tại Điều 
7 của Luật này thì cung cấp thông tin 
khi có đủ điều kiện theo quy định. 

2. Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức 
thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ 
các trường hợp sau đây: 

a) Văn phòng Quốc hội có trách 
nhiệm cung cấp thông tin do Quốc 
hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan 
thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng bầu cử quốc gia tạo ra và 
thông tin do mình tạo ra; 

b) Văn phòng Chủ tịch nước có trách 
nhiệm cung cấp thông tin do Chủ tịch 
nước tạo ra và thông tin do mình tạo 
ra; 

c) Văn phòng Chính phủ có trách 
nhiệm cung cấp thông tin do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và 
thông tin do mình tạo ra; 

d) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
có trách nhiệm cung cấp thông tin do 
Đoàn đại biểu Quốc hội tạo ra và 
thông tin do mình tạo ra; 

đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin 
do Hội đồng nhân dân, các cơ quan 
của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tạo ra 
và thông tin do mình tạo ra; 

e) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin 
do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin 
do mình tạo ra; 
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g) Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách 
nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng 
nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 
dân, các cơ quan của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện tạo ra và 
thông tin do mình tạo ra; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm cung cấp cho công dân cư trú 
trên địa bàn thông tin do mình và do 
các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông 
tin do mình nhận được để trực tiếp 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn; cung cấp cho công dân khác 
thông tin này trong trường hợp liên 
quan trực tiếp đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của họ; 

i) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định đầu mối 
thực hiện cung cấp thông tin trong hệ 
thống tổ chức của mình./ 

 


